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Đề Bài
I. Phần trắc nghiệm (20 câu x 0,35đ = 7,0đ). Chọn phương án trả lời đúng:
Câu 1. Việc không nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

     A. tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.

     B. không xả rác xuống bãi biển.

     C. bảo vệ động vật hoang dã.

     D. ủng hộ mọi người chặt những cây to ở rừng.

Câu 2. HS thực hiện bảo tồn và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên nhằm mục đích:

     A. mang lại lợi ích cho con người.

     B. góp phần làm cho phong cảnh ngày càng tươi đẹp và môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

     C. tham quan các cảnh quan thiên nhiên.

     D. khai thác các tài nguyên thiên nhiên.

Câu 3. Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

     A. Tất cả những hành động trên.

     B. Tuyên truyền mọi người không xả rác trên bãi biển.

     C. Thu gom rác ở những cảnh quan thiên nhiên.

     D. Sử dụng tài nguyên nước hớp lí.

Câu 4. Đâu không phải là hành vi chấp hành luật Bảo vệ môi trường?

     A. Săn bắn động vật hoang dã.
B. Cấm chặt phá rừng bừa bãi.

     C. Cấm đổ rác bừa bãi.
D. Sử dụng đất hợp lý, cải tạo đất.

Câu 5. Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định:

     A. Không săn bắt động vật non.
B. Vừa đánh bắt, vừa nuôi phục hồi.

     C. Chỉ được săn bắt thú lớn.
D. Nghiêm cấm đánh bắt.

Câu 6. Hiện tượng nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường?

     A. Khí thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt.

     B. Tiếng ồn của các loại động cơ.

     C. Trồng rau sạch, sử dụng phân vi sinh.

     D. Nước thải công nghiệp, khí thải của các loại xe.

Câu 7. Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

     A. Thả túi nilong xuống sông, suối.
B. Vứt ra trên sông, suối.

     C. Sử dụng các tài nguyên hợp lí.
D. Buôn bán động vật hoang dã.

Câu 8. Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?

     A. Tham gia cải tạo vườn trường.

     B. Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.

     C. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

     D. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.

Câu 9. Hành động nào sau đay góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

     A. Chặt phá cây cảnh.
B. Buôn bán động vật hoang dã.

     C. Không vứt rác bừa bãi ở bãi biển.
D. Vứt ra trên sông, suối.

Câu 10. Hành động nào sau đây làm suy thoái môi trường:

     A. Phun thuốc trừ sâu hóa học.
B. Trồng cây trên đồi trọc.

     C. Không chặt phá rừng bừa bãI.
D. Quy hoạch bãi rác.

Câu 11. Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định:

     A. Chôn vào đất.

     B. Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

     C. Có thể đưa trực tiếp ra môi trường.

     D. Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này sang nơi khác.

Câu 12. Việc nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

     A. đánh bắt động vật hoang dã.

     B. vứt túi nilong đã sử dụng xuống sông, hồ.

     C. không xả rác xuống bãi biển.

     D. ủng hộ mọi người chặt những cây to ở rừng.

Câu 13. Việc nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

     A. đánh bắt động vật hoang dã.

     B. tuyên truyền mọi người không chặt, phá rừng.

     C. xả rác xuống bãi biển.

     D. ủng hộ mọi người chặt những cây to ở rừng.

Câu 14. Bảo tồn và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên nhằm mục đích:

     A. duy trì, bảo vệ sự đa dạng phong phú của cảnh quan thiên nhiên.

     B. khai thác tài nguyên thiên nhiên.

     C. bảo vệ môi trường.

     D. phát triển quê hương, đất nước.

Câu 15. Để góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, cần phải xóa bỏ hành vi nào sau đây?\

     A. Xử lí rác thải và không ném rác bừa bãi ra môi trường.

     B. Tham gia vận động người xung quanh giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.

     C. Du canh, du cư.

     D. Chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

Câu 16. Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hành động nào dưới đây?

     A. Săn bắt thú hoang dã, quí hiếm.

     B. Xây dựng các khu bảo tồn, rừng đầu nguồn.

     C. Trồng cây, gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã.

     D. Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn.

Câu 17. Việc không nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

     A. tích cực bảo vệ và chăm sóc cây.

     B. tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi.

     C. săn bắt động vật hoang dã ở rừng.

     D. tham gia tuyên truyền viên nhỏ tuổi bảo vệ môi trường.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

     B. Ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và nhiều sinh vật.

     C. Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

     D. Luật Bảo vệ môi trường chỉ được ban hành để cho những cá nhân, tổ chức sản xuất công nghiệp chấp hành.

Câu 19. Bảo tồn và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là

     A. việc làm của những cán bộ.

     B. việc làm của chính phủ.

     C. trách nhiệm của các chú bảo vệ giữ gìn cảnh quan.

     D. trách nhiệm của mọi người.

Câu 20. Chọn từ phù hợp trong số các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau: "Giữ gìn cải tạo thiên nhiên là…..............của mỗi chúng ta".

     A. kinh nghiệm.
     B. trách nhiệm.

     C. sở thích.
     D. điều kiện.

II. Phần tự luận (3,0đ).
Câu 1 (1,0đ). Đề xuất các biện pháp nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Đền Bình An – xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang?

Câu 2 (2,0đ). Viết 1 đoạn văn ngắn, kêu gọi mọi người hạn chế dùng đồ nhựa trong cuộc sống.
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